GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HOÀ

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

TTHC

Mẫu số 01

Người nộp hồ sơ:
Tên đơn vị (nếu là đại diện cho đơn vị):
Mã đơn vị: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại liên hệ:         


        
Email:
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Số hồ sơ:              G/2017/056
1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:
Số:        /2017/056/TB
 Khánh Hoà, ngày      tháng       năm 

Tên giấy tờ

Ghi chú

STT

Số lượng

1

2…

 2. 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định:    ngày làm việc

 3. 3. Thời gian nhận hồ sơ: ngày    tháng     năm

 4. 4. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày    tháng     năm

 5. 5. Đăng ký nhận kết quả tại:

  ‑  - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả







  ‑  - Qua dịch vụ bưu chính











      Địa chỉ nhận kết quả: Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính ‑ BHXH Tỉnh Khánh Hoà

 6. 6. Đối với kết quả là tiền giải quyết chế độ, đề nghị nhận tại:

  ‑  Cơ quan BHXH














Nhận qua tài khoản













     Số tài khoản:                          Ngân hàng:  





Tên chủ tài khoản:
T

T

Người tiếp nhận hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Đã nhận kết quả giải quyết vào ngày      tháng      năm.

Người nhận

 (Ký và ghi rõ họ tên)

	1.
	Tên thủ tục hành chính
	Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

	
	Trình tự thực hiện
	1. Bước 1: Người tham gia: 

  - Người đang làm việc: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị đang làm việc.

  - Người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH huyện.

  - Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động, Đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Cơ quan BHXH: 

  - Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu phí (đối với trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị, Đại lý thu.

-  Trả hồ sơ; sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, Đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.

	
	
	

	
	Cách thức thực hiện
	Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:

- Đối với hồ sơ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị; Đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan BHXH qua Internet ...

- Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT,BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam

	
	
	

	
	Thành phần hồ sơ
	2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ:
a) Người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). 

- Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) Người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

	
	Số lượng hồ sơ
	01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết
	* Cấp sổ BHXH
1. Cấp mới sổ BHXH: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định..

4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Cấp thẻ BHYT
1. Cấp mới: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:

2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

2.2. Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	
	Đối tượng thực hiện 
	Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu

	
	Cơ quan thực hiện 
	- BHXH tỉnh

- BHXH huyện 

	
	Kết quả thực hiện 
	Sổ BHXH, thẻ BHYT, bìa sổ BHXH, tờ rời sổ BHXH

	
	Lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ kèm theo (Mục 1,2 3,4 Phụ lục 01).

-  Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

	
	Yêu cầu, điều kiện 
	Không
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